
STT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm 
chữ

Xếp loại 
học tập

Ghi chú

VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
1 18CDL1.03 Nguyễn Đình Lam 18CĐL1 F Yếu CB HK2
2 18CDL1.07 Nguyễn Võ Đăng Khoa 18CĐL1 F Yếu CB HK2
3 18CDL1.09 Nguyễn Thế Hải 18CĐL1 F Yếu CB HK2
4 18CDL1.10 Phạm Duy Hưng 18CĐL1 F Yếu CB HK2
5 18CDL1.16 Nguyễn Hồng Sang 18CĐL1 F Yếu CB HK2
6 18CDL1.02 Nguyễn Văn Khả 18CĐL1 A Xuất sắc NM HK2
7 18CDL1.01 Nguyễn Hoài Dương 18CĐL1 B Khá NM HK2

1 18CDL2.04 Trần Thâm Danh 18CĐL2 F Yếu CB HK2
2 18CDL2.66 Tăng Phúc Thiện 18CĐL2 F Yếu CB HK2
3 18CDL2.54 Phạm Anh Tuấn 18CĐL2 F Yếu CB HK2
4 18CDL2.09 Lý Trí Đức 18CĐL2 F Yếu CB HK2
5 18CDL2.01 Mai Hoàng Anh 18CĐL2 F Yếu CB HK2
6 18CDL2.41 Nguyễn Việt Quang 18CĐL2 F Yếu CB HK2
7 18CDL2.02 Vương Quốc Cường 18CĐL2 F Yếu CB HK2
8 18CDL2.40 Lê Hoàng Phước 18CĐL2 F Yếu CB HK2
9 18CDL2.67 Phạm Danh Tuân 18CĐL2 F Yếu CB HK2

10 18CDL2.74 Nguyễn Hải Nam 18CĐL2 F Yếu CB HK2
11 18CDL2.75 Phạm Hoàng Thanh Nam 18CĐL2 F Yếu CB HK2
12 18CNO2.159 Trần Hoàng Thiên Phước 18CĐL2 F Yếu CB HK2
13 18CDL2.07 Tăng Khánh Diệu 18CĐL2 F Yếu CB HK2
14 18CDL2.08 Dương Vinh Đức 18CĐL2 F Yếu CB HK2
15 18CDL2.10 Đỗ uy Dũng 18CĐL2 F Yếu CB HK2
16 18CDL2.14 Đỗ Phạm Thanh Hào 18CĐL2 F Yếu CB HK2
17 18CDL2.16 Huỳnh Huy Hoàng 18CĐL2 F Yếu CB HK2
18 18CDL2.17 Thông Quậy Hưng 18CĐL2 F Yếu CB HK2
19 18CDL2.19 Phù Chí Huy 18CĐL2 F Yếu CB HK2
20 18CDL2.20 Vương Nghĩa Anh Huy 18CĐL2 F Yếu CB HK2
21 18CDL2.25 Châu Gia Kiên 18CĐL2 F Yếu CB HK2
22 18CDL2.26 Phạm VănKiệp 18CĐL2 F Yếu CB HK2
23 18CDL2.29 Phạm Nguyễn Minh Lộc 18CĐL2 F Yếu CB HK2
24 18CDL2.32 Nguyễn Ngọc Ngà 18CĐL2 F Yếu CB HK2
25 18CDL2.33 Từ Tuấn Nghĩa 18CĐL2 F Yếu CB HK2
26 18CDL2.39 Nguyễn Lâm Trọng Phúc 18CĐL2 F Yếu CB HK2
27 18CDL2.43 Hà Quân Quyền 18CĐL2 F Yếu CB HK2
28 18CDL2.46 Huỳnh Minh Thành 18CĐL2 F Yếu CB HK2
29 18CDL2.49 Châu Trọng Tính 18CĐL2 F Yếu CB HK2
30 18CDL2.50 Huỳnh Tấn Toàn 18CĐL2 F Yếu CB HK2
31 18CDL2.52 Nguyễn Minh Trí 18CĐL2 F Yếu CB HK2
32 18CDL2.53 Bùi Quan Trường 18CĐL2 F Yếu CB HK2
33 18CDL2.55 Huỳnh Vĩnh Uy 18CĐL2 F Yếu CB HK2
34 18CDL2.56 Quách Giai Vĩ 18CĐL2 F Yếu CB HK2
35 18CDL2.58 Phan Hồng Vinh 18CĐL2 F Yếu CB HK2
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36 18CDL2.60 Lục Trung Hưng 18CĐL2 F Yếu CB HK2
37 18CDL2.61 Tchen Sin Huân 18CĐL2 F Yếu CB HK2
38 18CDL2.63 Nguyễn An Đạt 18CĐL2 F Yếu CB HK2
39 18CDL2.64 Lại Huỳnh Tấn Đức 18CĐL2 F Yếu CB HK2
40 18CDL2.65 Phạm Nguyễn Toàn Thắng 18CĐL2 F Yếu CB HK2
41 18CDL2.70 Trần Đức Huy 18CĐL2 F Yếu CB HK2
42 18CDL2.71 Nguyễn Hoàng Đức Cường 18CĐL2 F Yếu CB HK2
43 18CDL2.73 Trần Quang Minh 18CĐL2 F Yếu CB HK2

Ghi chú: "NM" : nợ môn; "CB": cảnh báo
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